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THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THẦN KINH (tt)

PGS. TS. Võ Thị Trà An

BM Khoa học sinh học thú y

Khoa CNTY, ĐH Nông Lâm TP.HCM

1. THUỐC ỨC CHẾ HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG 

1.1. Thuốc mê 

1.2. Thuốc an thần, thuốc ngủ, thuốc chống co giật 

1.3. Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm (→ CHƯƠNG 
KHÁNG VIÊM)

2. THUỐC KÍCH THÍCH HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG 

3. THUỐC TÁC ÐỘNG TRÊN DÂY THẦN KINH NGOẠI BIÊN 

4. THUỐC TÁC DỤNG LÊN HỆ THẦN KINH TỰ TRỊ 

4.1. Thuốc kích thích dây thần kinh giao cảm 

4.2. Thuốc liệt giao cảm

4.4. Thuốc kích thích phó giao cảm

4.5. Thuốc liệt phó giao cảm  
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Câu hỏi: Synapse và các chất dẫn 
truyền thần kinh?

Receptor

Nơ ron hậu synap
Chất trung gian

Đầu mút 
tiền synap Túi 

synap

Ty thể
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 Chất dẫn truyền thần kinh kích thích: acetylcholin, 
epineprine, glutamate

 Chất dẫn truyền thần kinh ức chế: dopamin, GABA, 
serotonin

Synapse

 Synapse thần kinh – cơ: luôn là sinapse hưng phấn

 Synapse thần kinh – thần kinh: có cả hưng phấn & 
ức chế

 Ở synapse hưng phấn: tính thấm của màng sau
synapse đối với Na+ tăng: khử cực, đảo cực, phát
sinh dòng điện tiếp theo ở màng sau synapse

 Ở synapse ức chế: tính thấm của màng sau synapse 
đối với Cl-, K+ tăng: siêu cực, điện cực ức chế ở 
màng sau synapse, không dẫn truyền được
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Đọc thêm

Đau nửa đầu (migraine): rối loạn thần kinh và 
mạch máu, trong đó việc mất cân bằng nồng 
độ serotonin là yếu tố then chốt

Câu hỏi: Khi nào cần dùng thuốc 
kích thích thần kinh trung ương?
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NIKETHAMIDE (CORAMIN)

Thuốc kích thích thần kinh trung ương

 Kích thích trung khu hô hấp; Kích thích 
trung khu vận mạch

 Chỉ định: khi tụt huyết áp,  suy hô hấp, 
thần kinh trung ương bị ức chế qúa độ.

 Liều dùng, đường cấp (PO, SC)
Ngựa , trâu ,bò: 2.5-6 g / con
Chó: 0.25-0.75 g / con
Mèo: 0.25-0.5 g / con

Thuốc kích thích thần kinh trung ương

NIKETHAMIDE (CORAMIN)

 Tác động đến trung khu vận động, các vùng 
nhận cảm tại vỏ não, trung khu hô hấp, trung 
khu vận mạch và thần kinh vagus

 Áp dụng lâm sàng
- Kích thích cường độ và tần số tim
- Kích thích cơ trong trường hợp cơ yếu
- Làm hồi tỉnh hoạt động não
- Gián tiếp gây lợi tiểu trong bệnh phù thận, gan do suy 
tim.
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Doxapram

 Kích thích hô hấp
• Chó: 1.1 mg/kg (for gas anesthesia) or 5.5–11 mg/kg 

(for barbiturate anesthesia) IV; neonates: 0.1 mL (2 
mg) IV (IM

• Bê: newborn calves: 2 mg/kg IV
• Gia cầm: 5–10 mg/kg IM or IV
• Bò sát: sau gây mê: 5 mg/kg IV
• Thỏ: 2–5 mg/kg SC or IV

CAFEIN

 Liều dùng, đường cấp
Trâu, bò: 1-4 g/con /lần (PO/ SC x 2 lần/ ngày) 
Heo: 0.3-1.5 g /con /lần
Chó: 50-250 mg con /lần
Ngựa: 0.5 g /con /lần

 Chống chỉ định:
- Trong trường hợp cao huyết áp
- Bệnh viêm thận cấp trong cao huyết áp.
- Cẩn thận khi dùng trên ngựa có mang.

Thuốc kích thích thần kinh trung ương
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STRYCHNINE 
Thuốc kích thích thần kinh trung ương

 Chiết từ cây mã tiền Strychnos nux-vomica
 Ức chế  cạnh tranh với chất dẫn truyền thần kinh 

ức chế glycin ở hậu synapse của tủy sống → phản 
xạ kích thích không kiểm soát của các nơron vận 
động

 Vị đắng → gia tăng bài tiết dịch tiêu hóa

 Sử dụng lâm sàng:

- Trợ thần kinh, nhờ gia tăng phản ứng thần kinh -cơ
- Trợ sức, kích thích tiêu hóa các trường hợp bệnh đang 
trong giai đoạn phục hồi
- Thuốc diệt chuột

Cây mã tiền

 Trong hạt có ancaloit 
(strychnin, bruxinin, 
vomixin…) và 
glucoside là loganin, 
có tác dụng kích thích 
thần kinh trung ương 
và ngoại biên 

 Đề phòng ngộ độc mã 
tiền khi ăn thịt ếch 
nhái!
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Thuốc kích thích thần kinh trung ương

- Là chất ion hóa → hấp thu nhanh và hoàn toàn 
tại ruột non; phân bố nhiều trong máu, gan 
thận; chuyển hóa tại gan; thải qua nước tiểu

- Liều dùng: 0,1mg/kg, SC dung dịch 0,1-1%

PO, rượu mã tiền 0,24-0,25%

STRYCHNINE 

Gia súc PO (tối đa) SC (tối đa)

Bò
Heo, dê, cừu
Chó
Mèo
Ngựa

150  mg
5 mg
1 mg
0,5 mg
100 mg

150  mg
5 mg
1 mg
0,5 mg
100 mg

Thuốc kích thích thần kinh trung ương
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 LD50 với chó, trâu, bò, ngựa, heo là 0.5 mg/kg; mèo 
2mg/kg, chim ít mẫn cảm nhất

 Ngộ độc do cơ duỗi họat động quá mức so với cơ 
co thú co giật kiểu giật rung chết do ngạt và kiệt sức

Giải độc:

 Loại bỏ chất độc: than hoạt tính 2-3mg/kg; gây nôn 
với H2O2 (1-2ml/kg, PO) hoặc apomorphin (chó: 
0.03mg/kg, IV); súc ruột (MgSO4, 250mg/kg, PO

 Dùng thuốc đối kháng (ức chế thần kinh= thuốc mê): 
pentobarpital, IV; an thần: diazepam, xylazine

 Trợ hô hấp nhân tạo, để nơi yên tĩnh
 Acid hóa nước tiểu (bắt và thải ion alkaloid): 

amonium chloride (100 mg/kg, PO); truyền dịch (5% 
manitol trong 0,9% muối sinh lí)

STRYCHNINE 
Thuốc kích thích thần kinh trung ương

1. THUỐC ỨC CHẾ HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG 

1.1. Thuốc mê 

1.2. Thuốc an thần, thuốc ngủ, thuốc chống co giật 

1.3. Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm (→ CHƯƠNG 
KHÁNG VIÊM)

2. THUỐC KÍCH THÍCH HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG 

3. THUỐC TÁC ÐỘNG TRÊN DÂY THẦN KINH NGOẠI BIÊN 

4. THUỐC TÁC DỤNG LÊN HỆ THẦN KINH TỰ TRỊ 

4.1. Thuốc kích thích dây thần kinh giao cảm 

4.2. Thuốc liệt giao cảm

4.4. Thuốc kích thích phó giao cảm

4.5. Thuốc liệt phó giao cảm  
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Câu hỏi: Thuốc tê khác thuốc mê 
ra sao?

THUỐC TÊ - LOCAL ANESTHETICS

 Thuốc tê: tạm thời làm giảm hoặc mất cảm giác (cảm 
giác đau) do hủy bỏ tính cảm ứng và tính dẫn truyền 
của thần kinh hay các dây tận cùng của thần kinh.

 Các phương pháp gây tê:
• Tê bề mặt: chùm tận cùng của dây thần kinh cảm 
giác bị tê liệt. 

• Tê thấm: tiêm nhiều lần các thể tích nhỏ → thuốc 
khuyếch tán chung quanh nơi chích → tê chùm tận 
cùng của dây thần kinh.

• Gây tê màng cứng/ ngoài màng cứng tủy sống: bơm 
thuốc vào trong khoảng trống màng cứng của phía sau 
tủy sống (giữa các xương cụt)→ thuốc tác dụng lên dây 
thần kinh tủy sống phía sau, trước khi dây này ra khỏi 
cột tủy sống và phân chia khắp cơ thể.
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Cocaine hydrochloride

 Nhỏ mắt ngựa, chó để chuẩn bị khám mắt 
hoặc giải phẩu. Dùng dung dịch 3 – 5 % nhỏ 
thẳng vào mắt, 2 – 5 giọt

 Gây tê màng nhày mũi, thanh quản, khoang 
miệng ở thú lớn hoặc thú nhỏ bằng cách nhỏ 
mũi, bơm vào miệng

 Không dùng gây tê thấm hoặc màng cứng 
tủy sống

Thuốc tê

Nước tăng lực Red Bull Cola bị thu hồi tại 
Đài Loan vì hàm lượng cocaine (một loại 
chất gây nghiện) vượt mức cho phép. 
Ảnh: The Examiner.
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Procaine hydrochloride

 Sử dụng rộng rãi do độc tính thấp, hiệu quả 
tức thì nhưng thời gian gây tê ngắn → kết 
hợp với các thuốc co mạch (adrenaline), hoặc 
thuốc trì hoản hấp thu → kéo dài thời gian gây 
tê 

 Áp dụng lâm sàng:
- Ít dùng gây tê bề mặt do hiệu quả kém hơn 
cocaine, butacaine.

- Gây tê thấm: giải phẩu ngoại biên, thiến thú 
đực (dd 2%, thú nhỏ; 4% thú lớn)

- Gây tê màng cứng tủy sống, dung dịch 2%.

Thuốc tê

Procaine hydrochloride
= Novocaine

Thuốc tê
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Lidocaine

 Tác dụng nhanh và mạnh hơn 2 lần so với 
procaine ở cùng nồng độ

 Gây tê tại chỗ: dd 0,5% thú nhỏ; 1% thú lớn

 Gây tê màng cứng tủy sống: dd 1 – 2% thú 
nhỏ;
2 – 3% thú lớn

 Nên dùng chung với adrenaline 1/100.000 để 
kéo dài thời gian gây tê, giảm độc tính

Thuốc tê

http://www.heartlandvetsupply.com/cart/images/3215.gif

 Ðộc tính: tiêm quá nhiều mà không kết 
hợp với adrenaline → thuốc hấp thu 
quá nhanh → suy yếu hệ thần kinh 
trung ương → buồn ngủ, co rút cơ, hạ 
huyết áp, ói mửa

Lidocaine
= Xylocaine
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Đọc thêm

Listen from this link
http://pets.webmd.com/dogs/nictitating-membrane-third-eyelid-dogs

Watch the link
http://www.youtube.com/watch?v=EAu2QpxpdBA

Xác định vị trí lỗ thắt lưng thiêng trên chó

 Ngón tay cái và ngón tay
giữa đặt lên 2 góc ngòai
xương hông

 Ngón giữa đặt chính giữa
và hướng về đuôi

 Ngón trỏ sờ được mấu gai
cao của đốt thắt lưng số 7 
(L7) và sờ được mấu gai
thấp của đốt xương
thiêng đầu tiên (S1)

 Khỏang trống giữa 2 đốt
là vị trí cần tiêm

 Đâm kim vuông góc với
đầu ngón trỏ đến khi
xuyên qua màng gân thì
ngưng, bơm thuốc tê
(0,5ml lidocaine 2%)

Đọc thêm
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Epidural anesthesia in a cow.
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1. THUỐC ỨC CHẾ HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG 

1.1. Thuốc mê 

1.2. Thuốc an thần, thuốc ngủ, thuốc chống co giật 

1.3. Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm (→ CHƯƠNG 
KHÁNG VIÊM)

2. THUỐC KÍCH THÍCH HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG 

3. THUỐC TÁC ÐỘNG TRÊN DÂY THẦN KINH NGOẠI BIÊN 

4. THUỐC TÁC DỤNG LÊN HỆ THẦN KINH TỰ TRỊ 

4.1. Thuốc kích thích dây thần kinh giao cảm 

4.2. Thuốc liệt giao cảm

4.4. Thuốc kích thích phó giao cảm

4.5. Thuốc liệt phó giao cảm  
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Câu hỏi: Vai trò sinh lý của hệ thần 
kinh thực vật? 
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HỆ THẦN KINH THỰC VẬT

 Vai trò: điều hòa chức năng hô hấp, tuần
hoàn, tiêu hóa, thân nhiệt, chuyển hóa, 
bài tiết

 Có tính sống còn
 Hệ thần kinh tự động: hoạt động ngoài ý 

muốn (tự trị)
 Đường đi: trung tâm → hạch → cơ quan
 Phân bố khắp các cơ quan (trừ cơ xương)

HỆ GIAO CẢM HỆ PHÓ GIAO CẢM

Trung ương Tuỷ sống (T1-
L2,L3)

Thân não, hành não, 
tuỷ sống (S2- S4)

Nơron -Hạch xa cơ quan
- 1 sợi tiền hạch –
20 sợi hậu hạch →

lan rộng

-Hạch gần/ trong cơ 
quan

- 1 sơi tiền hạch - 1 sợi 
hậu hạch → khu trú

Chất dẫn 
truyền

norepineprine acetylcholin

Thuốc kích 
thích 

Epineprin
Ephedrin
Atropin

Acetylcholin
Pilocarpin

Eserin

HỆ THẦN KINH THỰC VẬT
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Thu hẹp

Tiết nứơc mắt

Tiết nước bọt

Giảm nhịp tim

Giãn mạch

Co phế quản

Tăng nhu 

động, dịch tiết

Tăng nhu động

Co bàng quang

Cương dương 

vật

Dãn đồng tử

-

Tiết yếu

Tăng nhịp tim

Co mạch

Giãn phế quản

Giảm nhu 

động, dịch tiết

Giảm nhu 

động

Giãn bàng 

quang

Phóng tinh

1. THUỐC ỨC CHẾ HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG 

1.1. Thuốc mê 

1.2. Thuốc an thần, thuốc ngủ, thuốc chống co giật 

1.3. Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm (→ CHƯƠNG 
KHÁNG VIÊM)

2. THUỐC KÍCH THÍCH HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG 

3. THUỐC TÁC ÐỘNG TRÊN DÂY THẦN KINH NGOẠI BIÊN 

4. THUỐC TÁC DỤNG LÊN HỆ THẦN KINH TỰ TRỊ 

4.1. Thuốc kích thích dây thần kinh giao cảm 

4.2. Thuốc liệt giao cảm

4.4. Thuốc kích thích phó giao cảm

4.5. Thuốc liệt phó giao cảm  
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Tác dụng kích thích receptor hệ giao cảm

Tác dụng đến Sympathetic effect Receptor

Tim ↑ tốc độ, ↑ cường độ β1

Mạch máu

ngoại vi, da Co α1

Cơ xương Giãn β2

Khí quản Giãn β2

Dạ dày ruột

Cơ trơn ↓ nhu động α1, α2, β2

Cơ vòng Co α2, β2

Bàng quang

Cơ trơn Giãn β2

Cơ vòng Co α1

Mắt

Con ngươi Giãn α1

Cơ mắt Giãn β2

Tuyến mồ hôi Tiết M3

Gan ↑ chuyển hóa glycogen, ↑ tổng hợp
glucose

α1, β2

Adrenaline (chất chủ vận β, α receptor)

 Tác dụng lên tim mạch: tim đập nhanh, 
co bóp mạnh, cung lượng máu tăng, 
tăng huyết áp. co mạch máu ngoại biên
nhưng dãn mạch nội tạng.

 Tác dụng lên hô hấp: dãn khí quản, co 
mạch máu niêm mạc khí quản

 Tác dụng lên tiêu hóa : giảm nhu động
ruột

 Tác dụng lên sự chuyển hóa: tăng nồng
độ glucose huyết.

Thuốc kích thích dây thần kinh giao cảm
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Áp dụng lâm sàng
• Kéo dài thời gian gây tê (co mạch), phối hợp

với tỉ lệ 9 phần thuốc tê với 1 phần dung dịch
adrenalin 1/10.000 trong trường hợp gây tê
thấm

• Cầm máu tại chỗ: phun màng nhày mũi/ mô
(dd 1/20.000 thú nhỏ, 1/10.000 thú lớn)

• Chống shock trong phản ứng quá mẫn tức
khắc: SC, dd 1/1.000 : 0,5 ml / heo

• Chống ngừng tim : dd 1/1.000 chích thẳng
vào tim: từ 0,5 – 1 ml / thú.

Adrenaline
Thuốc kích thích dây thần kinh giao cảm
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Liều dùng 
• SC, IM (dd 1/10.000)

Ngựa, bò : 20 – 80 ml
Cừu, heo : 10 – 30 ml
Chó, mèo : 1 – 5 ml

• IV (dd 1/10.000) liều = 1/5 đến ½ IM

Ðộc tính

- Tai biến tim mạch (tăng nhịp tim, huyết áp) 

- Hoại tử chỗ tiêm nếu dùng dd 1/1.000 (co 
mạch kéo dài tại vùng tiêm)

Adrenaline

Thuốc kích thích dây thần kinh giao cảm

Thuốc kích thích chọn lọc α1 receptor

 Phenylpropanolamine
Pseudoephedrine 
• Trị tiểu rắt ở chó

 Phenylephrine
• chống sung huyết mũi
•Tăng huyết áp, cầm máu
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Thuốc kích thích chọn lọc β1 receptor

 Dobutamine (IV)
• dùng trong phẫu thuật
• Duy trì nhịp tim và huyết áp

Thuốc kích thích chọn lọc β2 receptor

α1 α2 β1 β2

Salbutamol - - + +++

Terbutaline - - + +++

Clenbuterol - - + +++

• Suyễn (mèo)

• Viêm phổi tắc nghẽn
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Người dùng ma túy tổng hợp có thể 
giết người vì ảo giác

 hàng đá = ma túy tổng hợp, chứa
methamphetamine (meth) và
amphethamine (cấu tạo hóa học gần giống
epinephrin) hình những mảnh vụn li ti,
giống bột ngọt/ muối.

 kích thích hệ thần kinh trung ương, tạo ảo
giác trong một thời gian dài > làm những
điều mà khi tỉnh táo họ không thể như
chạy xe tốc độ cao, tự hủy hoại cơ thể
mình, nhẹ hơn là nhảy nhót, la hét…

 Trong môi trường nóng nực, động người
(vũ trường)→ tăng thân nhiệt gây tử vong

http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/suc-
khoe/nguoi-dung-ma-tuy-tong-hop-co-the-giet-
nguoi-vi-ao-giac-2933085.html

Đọc thêm

Lá khat
(cây thiên đường)
cathinon

Thuốc ức chế giao cảm

• Prazosin (α1) – trị cao huyết áp

• Yohimbine (α2) – giải độc cho xylazine

• Atenolol (β1) – trị tim mạch
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Receptor cholinergic (phó giao cảm)

 Nicotinic receptor
• Kích thích: Nicotin
• Ức chế: tubocurarin

 Muscarinic receptor
• Kích thích: pilocarpin, bethanechol
• Ức chế: atropin



 Trên hệ tiêu hóa: tăng nhu động ruột, tăng trương lực 
dạ dày, kích thích tăng bài thải nước bọt

 Trên tử cung: co bóp cơ tử cung
 Trên cơ phế quản: co cơ, làm giảm đường thông khí

Ứng dụng lâm sàng
• Đau bụng do nghẽn ruột (colic), liệt ruột, chướng hơi 
(tympany): Dùng liều nhỏ 1 - 2 mg, PO, cứ 30 phút lặp 
lại, sau khi đã cho uống thuốc xổ
• Trị liệt dạ cỏ: Dùng 1 liều duy nhất 4 mg / 500 kg thể 
trọng, PO, có thể gây độc do đó nên chia làm 2 lần 
trong 30 - 60 phút.
• Tống sản dịch ở bệnh viêm tử cung heo (không dùng 
trên thú mang thai): 2 mg / nái / lần, SC
• Gây ói mữa ở chó trong tường hợp ăn phải chất độc:
0,25 - 1 ml dung dịch 1%, PO

Thuốc kích thích phó giao cảm

CARBACHOL
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Tác dụng
• Kích thích bài tiết nước bọt, mồ hôi
• Kích thích tăng trương lực dạ dày - ruột
• Dùng trị bệnh chuớng hơi, không tiêu, liệt dạ cỏ, 
tắc dạ lá sách.
• Dùng trị tăng nhãn áp (glaucoma)

Liều dùng: SC
• Ngựa: 100 - 200 mg • Bò: 200 - 400 mg
• Heo: 2 - 50 mg • Chó: 5 - 20 mg
• Mèo: 1 - 3 mg

Ðộc tính
- Gây khó thở do co cơ khí quản
- Gây ngừng tim
- Tiêu chảy - đau bụng dữ dội

Giải độc: thuốc đối kháng atropin (từng liều nhỏ)

PILOCARPIN NITRATE
Thuốc kích thích phó giao cảm
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Bethanechol

 Tác dụng chính
• Kích thích cơ bang quang co thắt và thải nước

tiểu (trị bí tiểu sau mổ, sau sinh)
• Kích thích nhu động dạ dày ruột (trị táo bón, 

chướng hơi, đầy bụng) 

 Tác dụng phụ
• Có thể gây co thắt khí quản, tăng tiết dịch hô

hấp
• Giảm nhịp tim

Thu hẹp

Tiết nứơc mắt

Tiết nước bọt

Giảm nhịp tim

Giãn mạch

Co phế quản

Tăng nhu 

động, dịch tiết

Tăng nhu động

Co bàng quang

Cương dương 

vật

Dãn đồng tử

-

Tiết yếu

Tăng nhịp tim

Co mạch

Giãn phế quản

Giảm nhu 

động, dịch tiết

Giảm nhu 

động

Giãn bàng 

quang

Phóng tinh
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Thuốc ức chế phó giao cảm

Atropin sulphate

 Thuộc nhóm hyoscyamin, là alkaloid từ
Atropa belladona (cà độc dược, thiên tiên tử)

 Bột trắng tan dễ trong nước, tương kị chất
kiềm, tanin, thủy ngân

 Tác động phong bế receptor muscaric M1, M2
→ không tiếp thu được chất dẫn truyền thần
kinh phó giao cảm (acetylcholin) → phong bế
phó giao cảm

 Tác dụng dược lí: giảm tiết dịch (mồ hôi, 
nước bọt, dịch vị), dãn phế quản, giảm co 
thắt đường tiêu hóa, tăng nhịp tim, giảm thải
nước tiểu, dãn đồng tử và cố định

 (không có tác dụng trên tử cung)

Cà độc dược
 Atropa belladona: derived 

from Italian and means 
"beautiful woman"; it 
was once used by 
women to enlarge the 
pupils of their eyes

 extremely toxic, with 
hallucinogenic 
properties: deadly 
nightshade

 cattle and rabbits 
seem to eat the plant 
without suffering 
harmful effects

Đọc thêm
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Áp dụng lâm sàng:
- Chống shock, dị ứng, phù phổi (giảm co 
thắt khí  phế quản)
- Chống trụy tim (tăng nhịp tim, dãn mạch 
máu da)
- Cầm tiêu chảy (chống co thắt cơ trơn)
- Tiền mê (ức chế bài tiết nước bọt; chất 
nhầy khí quản)
- Giải độc pilocarpin, chất kích thích giao cảm 
(ức chế giao cảm); arecoline; dipterex; 
morphine; chloroform; các loại thuốc trừ sâu 
nhóm phospho hữu cơ

Thuốc liệt phó giao cảm

Atropin sulphate

 Liều dùng
- Tiền gây mê : 0,05 - 0,1mg / kg, SC
- Ức chế bài tiết, chống co thắt cơ trơn và các 
mục đích khác (SC)

Ngựa: 10 - 80 mg Trâu bò: 30-100 mg 
Heo: 10 - 30 mg Chó: 1 mg

 Ngộ độc: khô miệng, khát nước, khó nuốt, táo 
bón, tim đập nhanh, thở nhanh, sốt, rối loạn 
vận động, run cơ, co giật, suy yếu hô hấp, 
chết

 Giải độc: thuốc gây ói, rửa dạ dày, than hoạt 
tính (ngộ độc đường tiêu hóa); 
physostigmine/ morphin; thuốc mê (nếu co 
giật) 

Thuốc liệt phó giao cảm

Atropin sulphate
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Hôn mê vì ăn lẩu hoa loa kèn vàng

 11.10.2013: bệnh viên Tỉnh Lâm 
đồng cho xuất viện 4 người đã ngộ 
độc do ăn trưa bằng món lẩu hoa loa 
kèn vàng

 Nôn ói, lơ mơ, ảo giác, nhịp tim 
nhanh, giãn đồng tử, run tay chân, 
mê sảng

 Cà độc dược cảnh (hyoscyamin, 
atropin, scopalamin, cuscohygrin)

Đọc thêm (Thuốc và Sức khỏe số 487, 1.11.2013)

Datura metel L.), thuộc họ cà Solanaceae

Đọc thêm
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Buscopan

 Nái không sót con, không sót nhau
mà rặn liên tục?

 Sản dịch không thoát, kích thích rặn
 Giải pháp:

Rút bớt dịch
Thuốc ức chế co thắt: buscopan (hyoscine, 

anticholinergic)
Kháng sinh chống phụ nhiễm
SAU KHI HẾT RẶN 1 NGÀY, rửa bằng thuốc

tím

Câu hỏi: Các nguyên tắc giải độc.
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Thuốc giải độc thay đổi số phận của chất độc

 Thay đổi sự hấp thu chất độc=thay đổi tính chất vật lý
- làm kết tủa (acetate chì → sulfate chì nhờ MgSO4)
- tạo phức hợp chelate Fe nhờ Na ferrocyanide)
- hấp phụ (chất khí, độc nhờ than họat tính, 1-4 g/kg/H2O, PO)

 Cạnh tranh phân bố và gắn kết giữa chất độc và chất giải
- phân bố của bromide bị cạnh tranh bởi chloride 
- BAL sẽ chelate thủy ngân tạo dạng vô hoạt không gắn với receptor
- cấp Na iod để bảo hòa vị trí tập trung của I phóng xạ tại tuyến giáp
- cấp albumine để giải độc phenyltoin (gắn kết cao với protein)

 Tăng tốc độ chuyển hóa chất độc thành chất vô hoạt
- Thiosulfate cung cấp sulfur chuyển cyanide thành thiocyanide
- N-acetylcystein hỗ trợ gluthathione
- oxy hóa ascorbic acid, methylene blue

 Tăng tốc độ bài thải
- Ca làm tăng bài thải strontium và radium
- Chất kiềm, acid hóa nước tiểu tăng bài thải chất độc (salicylic)
- Thuốc lợi tiểu (chất độc bài thải dạng nguyên vẹn trong nước tiểu)

Thuốc giải độc cản trở tại vị trí tác động 
của chất độc

 Thuốc giải phong bế vị trí tác động
Atropin – chất kích thích phó giao cảm, organophosphate

 Thay thế chất độc tại điểm tiếp nhận do cạnh tranh
curare – neostigmine; morphin – nalorphine; coumarin –
vitK; benzodiaepine - flumazenil

 Chất giải là chất nền có cấu trúc tương tự chất độc
acid folic- sulfonamide

 Chất giải có tác động đối ngược với chất độc
procain – benzodiazepine/ barbiturate (thần kinh); 
benzenehaxachloride – atropin (tim); digitalis –
procainamide (tim); 
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NGỘ ĐỘC VÀ GiẢI ĐỘC

CHẤT ĐỘC TRIỆU CHỨNG CHẤT GiẢI ĐẶC 
HiỆU

Phosphor hữu cơ
(thuốc diệt côn 
trùng malathion)

Co thắt khí quản, chảy nước 
bọt, co đồng tử, thất điều 
vận động, co giật

- Atropin
0,2mg/kg IV, 
10 phút/ lần

Chlor hữu cơ
(thuốc diệt côn 
trùng lindane)

Ói mửa, co giật, kích thích 
xen ủ rũ, dãm đồng tử sớm, 
chết do liệt hô hấp

- Không có
- Diazepam, IM, 
0,5-2 mg/kg, 
thuốc mê

Strychnin (thuốc 
diệt chuột, cường 
cơ)

Co giật kiểu tetanos, chết 
do liệt hô hấp

- Pentobarbital
- tanin, KMnO4, 
dextrose

Metadehyde (thuốc 
diệt giun ốc)

Run, hung dữ, thất điều vận 
động, sốt, sùi nuớc bọt, thở, 
tim nhanh, chết sau vài giờ

- Không có
- Gây nôn, 
chống co giật, 
hấp phụ, hạ sốt

NGỘ ĐỘC VÀ GiẢI ĐỘC

CHẤT ĐỘC TRIỆU CHỨNG CHẤT GiẢI ĐẶC HiỆU

Crimidine (thuốc 
diệt chuột)

Rối lọan tâm lý, 
hôn mê, co giật, có 
triệu chứng sau 30’

- Pyridoxin 20 mg/kg, IV  

Ethylenglycol 
(hóa chất chống 
đông khô)

Khát nuớc, ói mửa, 
thở nhanh, tim đập 
nhanh, ủ rũ, hôn 
mê, co giật, chết 
sau 24-48h

- Ethanol 20%: 5ml/kg, IV
- NaHCO3 5%: 6 ml/kg IV
- Glucose 5%, IV

Arsenic (thuốc 
diệt cỏ, ngoại kí 
sinh, chuột)

Khát nuớc, đau 
bụng, tiêu chảy có 
máu, hôn mê, chết

- Thioctic acid 50mg/kg, IM
- Dimercaprol 3-6 mg/kg, IM 
(thú nhỏ), NaThiosulfate 20-
30 mg/300ml nuớc, PO (lớn)

Thalium (thuốc 
diệt chuột)

Cấp: bỏ ăn, đau 
bụng, ói mửa, chết
Mãn: da đỏ, rụng 
lông, loét giác mạc

- Diphenylthiocarbazol
- Hexaferrocyanate 250 
mg/ngày
- Manitol 50% 10-15 ml
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NGỘ ĐỘC VÀ GiẢI ĐỘC

CHẤT ĐỘC TRIỆU CHỨNG CHẤT GiẢI ĐẶC HiỆU

Kháng đông
(kháng Vit K, 
warafin)

Xuất huyết dưới 
da, huyết niệu, 
tiêu chảy máu, 
khó thở

Vit K: 0,25-2,5 mg/kg, SC 
(warafin); 2,5-5 mg/kg SC, 
IV (diphacenon)

ANTU 
(thuốc diệt chuột 
αnaphthythiourea)

Phù phổi cấp (2h), 
tích dịch xoang 
ngực, bụng

- nhóm SH: Na Thiosulfate 
10%
- O2 manitol, atropin

Paracetamol
(hạ sốt, giảm đau)

ủ rũ, hemoglobin 
niệu, hoàng đản

- N-acetylcystein 5%: 70-
140 mg/kg/4h, PO, vit C
- Na2SO4 1,6% 50 mg/kg, IV

Aspirin Ói, ủ rũ, hôn mê, 
sốt, tăng hô hấp

- NaHCO3, IV (kiềm)

Chì (sơn, dầu 
máy, thuốc súng, 
bình điện)

Triệu chứng thần 
kinh, nghiến răng, 
giật mí mắt, ói

- CaNa2 EDTA 1%: 110 
mg/kg, SC, IV/6h x3 ngày
- Vit B 2-4 mg/kg, SC 
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Zinc toxicity

NGỘ ĐỘC VÀ GiẢI ĐỘC

CHẤT ĐỘC TRIỆU CHỨNG CHẤT GiẢI ĐẶC HiỆU

Cyanide (cây cỏ, 
phân bón, thuốc 
diệt chuột, làm 
vàng)

Kích thích, hô hấp 
tăng, khó thở, tiết 
nước bọt, co giật, 
thoát nước tiểu, 
phân, chết

- NaNO2 10% 20mg/kgP, IV
- NaThiosulfate 20%, 500 
mg/kg, IV
- Vit B12 (tạo phức hợp 
cobalt- cyanide)

Cu (thuốc trị giun, 
thức ăn,khóang)

Đau bụng, tiêu 
chảy, mất nước, 
shock, tiêu huyết

-d-penicillamine (đến 
40mg/kg/ ngày)
- Amonium molybdate 100 
mg/ngày, IV

Fe (thuốc bổ máu 
uống, tiêm)

- Desferroxamine, IV
- Na ferrocyanide, PO
- desferrioxame,PO, 1-2g 
cho chó (dd 5%)

H2S (hơi cống, 
hầm than)

- NaNO2 10% 20mg/kgP, IV
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Cậu bé 10 tuổi suýt chết vì sắn luộc

 Hai giờ đồng hồ sau khi ăn 3 củ sắn (khoai 
mì) luộc, cậu bé 10 tuổi ở Đồng Nai bỗng 
thấy đau bụng, sau đó nôn dữ dội, loạng 
choạng và khó thở.

 Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 1, TP HCM, bệnh nhi tím 
tái tái toàn thân, nhịp thở nhanh, tim đập nhanh. 
Xét nghiệm chẩn đoán cho thấy em bị ngạt tế 
bào. 

Methylene blue, IV, at 4-22 mg/kg may be used to 
induce methemoglobin 

(trâu bò ăn khoai mì bị ngộ độc)

Đọc thêm
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Salt poisoning or water 
deprivation 
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Uống sữa giải độc ?

Đọc thêm

1. Nêu cơ chế tác dụng/ gây độc của strychnine? Cách giải độc khi quá 
liều strychnine?

2. So sánh 3 cách gây tê: bề mặt, thấm, màng cứng tủy sống: cách 
thực hiện, cơ chế, loại thuốc tê, chỉ định thực tế lâm sàng?

3. Giải thích các áp dụng lâm sàng của thuốc kích thích giao cảm 
adrenaline?

4. Giải thích các áp dụng lâm sàng của thuốc kích thích phó giao cảm 
carbachol?

5. Tại sao có thể dùng atropine để giải độc pilocarpin?
6. Giải thích các áp dụng lâm sàng của thuốc ức chế phó giao cảm 

atropin?
7. Nguyên tắc giải độc của các thuốc giải đặc hiệu và không đặc hiệu?
8. Nêu thuốc giải đặc hiệu khi ngộ độc phosphor hữu cơ/ paracetamol/ 

warfarin/ chì/ cyanide
9. Nêu một số thuốc dùng trong giải độc với mục tiêu: gây nôn, hấp 

phụ, kiềm/ acid hóa nước tiểu?

Câu hỏi lượng giá
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Chuẩn bị bài mới

 Sinh viên đọc sách và
 Chuẩn bị trả lời tất cả các câu hỏi

liên quan đến bài đại cương về kháng
sinh

Cây Thường xuân Cây trạng nguyên

Cây Phi Yến


